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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

           Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA - EXIMBANK 2013

	 CLB: 
	SHB Đà Nẵng
	
	CLB:
	XM The Vissai Ninh Bình

	 Màu trang phục:
	Cam – Cam – Trắng/ Xanh
	
	Màu trang phục:
	Trắng – Trắng – Đỏ/ Đen

	 Địa phương:
	TP Đà Nẵng
	
	Sân thi đấu:  
	Chi Lăng

	 Ngày: 
	5/9/2013
	
	Giờ: 
	16h00 VTV6

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Văn Thạch (GK)
	
	x
	
	 
	1
	Bùi Quang Huy (GK)
	
	
	

	2
	Cao Cường
	v
	
	
	 
	3
	Lê Văn Vũ
	
	
	

	3
	 Lê Thái Quang
	
	
	
	 
	4
	Trần Thanh Tùng
	
	x
	

	4
	Trần Anh Khoa
	
	x
	
	 
	5
	Nguyễn Xuân Luân
	v
	
	

	5
	Võ Hoàng Quãng
	v
	
	
	 
	6
	Lê Ngọc Lung            
	
	x
	

	7
	Nguyễn Minh Phương  c
	v
	
	
	 
	8
	Omoduemuke Peter O.
	v
	
	

	8
	Phan Đức Lễ
	
	x
	
	 
	9
	Hoàng Danh Ngọc
	
	x
	

	10
	Hà Minh Tuấn
	v
	
	
	 
	11
	Đinh Văn Ta
	v
	
	

	11
	Giang Trần Quách Tân
	
	x
	
	 
	12
	Phạm Xuân Phú
	
	x
	

	12
	Hoàng Minh Tâm
	v
	
	
	 
	15
	Nguyễn Minh Tùng
	
	x
	

	13
	Nguyễn Thanh Bình(GK)
	v
	
	
	 
	16
	Nguyễn Đức Huy
	
	x
	

	14
	Phạm Nguyên Sa
	
	
	
	 
	17
	Lê Ngọc Nam
	
	x
	

	15
	Trần Hải Lâm
	v
	
	
	 
	18
	Phan Anh Tuấn
	v
	
	

	16
	Đặng Anh Tuấn
	
	x
	
	 
	19
	Ngô Đức Hòa
	
	
	

	17
	Ngô Vũ Thắng
	
	x
	
	
	20
	Lê Quang Hùng
	v
	
	

	18
	Nguyễn Thái Sung
	
	
	
	 
	21
	Trần Mạnh Dũng              
	v
	
	

	19
	Phan Thanh Hưng 
	
	
	
	 
	22
	Sannogo Moussa 
	v
	
	

	21
	Phan Duy Lam
	
	x
	
	 
	23
	Bùi Văn Hà
	
	
	

	22
	Đoàn Hùng Sơn
	v
	
	
	 
	24
	Lê Văn Duyệt              c
	v
	
	

	25
	Trần Minh Phương
	
	
	
	 
	25
	Nguyễn Mạnh Dũng (GK)
	v
	
	

	26
	Nguyễn Cảnh Lâm 
	
	x
	
	 
	26
	Nguyễn Gia Từ
	v
	
	

	27
	Merlo Sebastian Gaston
	v
	
	
	 
	27
	Chu Ngọc Anh
	v
	
	

	32
	Huỳnh Quốc Anh
	v
	
	
	 
	28
	Trần Trọng Lộc
	
	
	

	39
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	
	x
	
	 
	29
	Phạm Văn Quyến
	
	x
	

	79
	Nguyễn Tấn Điền
	v
	
	
	 
	32
	Nguyễn Văn Hưng  (GK)
	
	x
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức
 (Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Nguyễn Văn Sỹ
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	Phùng Đình Dũng
	Trợ lý 1
	Phạm Mạnh Long

	Trọng tài thứ 4
	Hoàng Anh Tuấn
	Trợ lý 2
	Nguyễn Anh Toàn

	Giám sát trận đấu 
	Nguyễn Hồng Sơn
	Giám sát trọng tài 
	Lương Thế Tài

	Điều phối viên                                        Trần Minh Toàn

	Giám sát trận đấu (ký tên):
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(Chung kết)








